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BÁO CÁO 

Thực trạng, vấn đề và đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn


Tiếp nhận Công văn số 551/VPUBND-THVX ngày 26/4/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thực trạng, vấn đề và đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

1. Thực trạng các mô hình hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Năm 2020, ngành nông nghiệp đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả trên các lĩnh vực nêu trên, cụ thể như: Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0; Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác du lịch; Mô hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất; Mô hình sản xuất an toàn, truy xuất gốc; Mô hình sản xuất theo chuỗi ngành hàng và xây dựng nhãn hiệu nông sản… Kết quả một số mô hình hiệu quả như sau:

- Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0: đầu tư đồng bộ hệ thống thuỷ lợi nội đồng, tưới tiết kiệm nước ứng dụng đồng bộ giải pháp công nghệ 4.0 quy mô 170 ha tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười
. Mô hình giúp giảm công lao động, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, có đầu ra ổn định, tăng thu nhập cho người dân, tạo được vùng nguyên liệu cho Công ty tiêu thụ lúa, nhằm thực hiện cánh đồng lớn. Mô hình cho lợi nhuận cao hơn từ 3 - 8 triệu đồng/ha.

- Mô hình sử dụng phân đơn bón lót cho lúa trong giai đoạn làm đất của Gs.Ts Võ Tòng Xuân ra trên 20.000 ha tại huyện huyện Tháp Mười đã góp phần giảm chi phí từ 1,5 đến 3 triệu đồng/ha/vụ.
- Mô hình canh tác xoài rải vụ thu hoạch và áp dụng bao trái cho vùng trồng xoài tập trung trên địa bàn tỉnh, diện tích áp dụng trên 8 nghìn ha (chiếm khoảng 73% diện tích gieo trồng) giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm áp lực tiêu thụ xoài chính vụ, sản lượng xoài rãi đều trong năm tạo điều kiện thực hiện liên kết tiêu thụ bền vững.

- Các mô hình sản xuất theo chuỗi ngành hàng có các mô hình như:

+ Ngành hàng lúa gạo: Hình thành mô hình tiêu biểu về sản xuất lúa an toàn gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại các HTX Mỹ Đông 2 (170 ha); mô hình sản xuất lúa gạo của Nông Trại Tâm Việt (nay thuộc Công ty Cổ phần Vinamit)…
+ Ngành hàng cây ăn trái: Toàn Tỉnh có 12 Hợp tác xã, 07 Tổ hợp tác canh tác cây ăn trái với diện tích liên kết tiêu thụ khoảng 1.700 ha canh tác cây ăn trái có liên kết sản xuất và tiêu thụ dài hạn với doanh nghiệp như: Công ty Long Uyên, Công ty TNHH Cuộc sống tốt lành-Good Life, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Việt Đức…Ngành hàng hoa kiểng: Toàn tỉnh có 4 HTX và 6 Hội quán về hoa kiểng đã tạo được sự kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Đặc biệt phát triển mô hình sản xuất gắn khai thác du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm mở ra hướng đi và giá trị mới cho hoạt động sản xuất.

+ Ngành hàng cá tra: Toàn Tỉnh có 01 HTX, 01 THT và 02 Hội quán hoạt động sản xuất và dịch vụ phục vụ ngành hàng cá tra và 20 doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu có vùng nuôi với diện tích 932,91 ha (chiếm 62% diện tích nuôi toàn tỉnh). Còn lại phần lớn hộ nuôi được chủ cơ sở tham gia liên kết chuỗi cùng doanh nghiệp qua hình thức hợp đồng gia công hoặc chuỗi cung ứng vật tư đầu vào đến khâu chế biến.
+ Ngành hàng vịt: Đã thành lập 05 Tổ hợp tác chăn nuôi vịt với 31 thành viên chăn nuôi vịt hướng trứng an toàn sinh học và xúc tiến đàm phán liên kết với Công ty Ba Huân hình thành chuỗi sản xuất – sơ chế - tiêu thụ.

Bên cạnh các mô hình trên thì còn nhiều mô hình mới phát triển, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình tạo sinh kế mùa lũ; mô hình trồng ổi hữu cơ, mô hình trồng măng tây; mô hình tưới phun kết hợp tưới thuốc bảo vệ thực vật trên cây ăn trái, mô hình chăn nuôi gà và vịt an toàn sinh học; mô hình nuôi cá linh, cá chạch lấu trong ao đất kết hợp với nuôi cá heo nước ngọt bằng giống sinh sản nhân tạo; mô hình trồng ớt theo công nghệ tưới vi sinh (hữu cơ) nhỏ giọt không sử dụng phân, thuốc hóa học…
2. Khó khăn trong việc nhân rộng các mô hình hiệu quả
- Các mô hình được đầu tư triển khai dàn trải, manh mún, thiếu định hướng về thị trường để phát triển lên quy mô sản xuất hàng hoá, trong khi đó đầu ra của sản phẩm không được đảm bảo ổn định nên các mô hình chưa thực sự tạo thế mạnh. 

- Người nông dân được Nhà nước hỗ trợ lớn về giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc nên xét về hiệu quả kinh tế đạt được sẽ cao hơn hẳn các giống cây trồng, vật nuôi truyền thống. Nhưng khi triển khai nhân rộng, chỉ được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, chi phí sản xuất sẽ tăng lên, trong khi nhiều hộ vẫn giữ thói quen sản xuất theo phương thức truyền thống mà mô hình mới lại đòi hỏi quy trình sản xuất nghiêm ngặt dẫn tới năng suất, chất lượng đạt được thấp, người nông dân không còn mặn mà tham gia.
- Việc đưa cơ giới hoá vào sản xuất; tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của nông dân còn chậm, trong khi đó, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương còn hạn chế, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với hệ thống khuyến nông để nhân rộng mô hình mới, tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh, nâng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác trên diện rộng. 
- Ngoài ra, ở một số địa phương cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn thiếu và yếu kém. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ chuyên môn còn nhiều mặt hạn chế, việc tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới chưa đầy đủ dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo. 
- Nguồn kinh phí thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp có hạn, dự án còn dàn trải, thiếu tập trung và chưa đủ mạnh để kích thích phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô lớn, tập trung, công nghiệp. 
- Đầu ra của sản phẩm không được đảm bảo ổn định, nông sản sản xuất dư thừa rơi vào tình trạng “được mùa mất giá”. Một khó khăn khác phải kể đến đó là thị trường giá cả vật tư, con giống, nhiên liệu đầu vào đến đầu ra cho sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản thiếu ổn định, chất lượng không đảm bảo nên tình hình bệnh dịch cho các đối tượng vật nuôi, cây trồng khó kiểm soát. Mối liên kết “4 nhà” chưa thực sự bền chặt, chưa tạo được sự đồng thuận, thống nhất để cùng khai thác các thế mạnh và cùng thụ hưởng những thành quả, lợi ích từ sự liên kết đem lại. 
- Công tác bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch còn hạn chế.
3. Định hướng và đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Để các mô hình khuyến nông được thực hiện có hiệu quả và ngày càng nhân rộng: 
- Cần quan tâm chính sách hậu mô hình; củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ khuyến nông cơ sở. 
- Các địa phương tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 
- Xây dựng mô hình cần gắn với thị trường, mối liên kết “bốn nhà”. Khi tiến hành xây dựng và triển khai các mô hình cần chọn đúng đối tượng, là những hộ dân hoàn toàn tự nguyện, có nhu cầu để áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất, có ý chí quyết tâm vươn lên để làm giàu”. 
- Các cấp, các ngành đặc biệt là chính quyền cơ sở cần quan tâm phối hợp với ngành nông nghiệp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc nhân rộng mô hình.
- Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình “Hoàn thiện và nhân rộng sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn gắn với cơ giới hoá đồng bộ theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu sản phẩm” năm 2021, với diện tích 500 ha ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười.

- Hoàn chỉnh quy hoạch vùng sản xuất lúa qui mô lớn; Hình thành các vùng nguyên liệu, mô hình điểm giới thiệu kết nối công ty, doanh nghiệp thực hiện liên kết. Sắp xếp lịch thời vụ cho phù hợp theo từng vùng để tránh thu hoạch đồng loạt gây khó khăn cho việc thu mua của các Công ty, doanh nghiệp. 

- Chuyển hướng từ Mô hình “cho cần câu” và “dạy cách câu cá” như hiện nay, chuyển sang nâng cao kiến thức để nông dân có sự tự tin, động lực và khát vọng làm giàu.

- Chú trọng tới khâu phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối với các doanh nghiệp để bao tiêu đầu ra cho nông dân.

- Mô hình khuyến nông cần phải chú trọng vào hiệu quả cuối cùng, lan tỏa được ra sản xuất, tránh tình trạng hết dự án là hết mô hình, không mở rộng lan tỏa được ra thực tế.

- Tiếp tục nghiên cứu các mô hình hợp tác đầu tư từ các doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lực cho hoạt động khuyến nông.
	Nơi nhận:                                                                                        
- VPUBND tỉnh (b/c);

- GĐ và PGĐ Sở;

- TTDVNN&NSNT;

- Lưu: VT, KHTC(TT).
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thành Ngoan


Phụ lục
MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020
	STT
	Tên mô hình
	Địa điểm
	Kết quả thực hiện

	I
	Mô hình nông nghiệp tiêu biểu
	
	

	1
	Mô hình Cây xoài nhà tôi
	Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương huyện Cao
Lãnh
	Đã bán được 340 cây doanh thu khoảng 1,3 tỷ đồng/năm. Mô hình đã ứng dụng công nghệ blockchain vào truy xuất nguồn gốc và áp dụng bán hàng qua mạng là bước đầu của thương mại điện tử.

	2
	Mô hình cây cam vườn tôi của Nông dân Võ Văn Nang
	 xã Tân Thuận
Đông thành phố Cao Lãnh
	Thông qua trang web nongsancaolanh.vn bán được
50/200 gốc cam soàn với giá bán 4 triệu đồng/cây/năm doanh thu đạt 200 triệu đồng.

	3
	Mô hình Ruộng nhà mình
	HTX Thuận Tiến huyện Cao Lãnh và HTX Tiến Cường huyện Tam Nông
	Thực hiện liên kết tiêu thụ được 92 ha, sản lượng 552 tấn với đơn vị thu mua và Công ty Cổ phần chuỗi giá trị nông sản thực phẩm Việt chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh và hệ thống phân phối (website:www.ruongnhaminh.vn, đơn vị sở hữu thương hiệu “ruộng nhà mình”).


	4
	Mở rộng diện tích áp dụng đồng bộ giải pháp giảm giá thành sản xuất lúa (IPM, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm…)
	 Toàn tỉnh
	Thực hiện được trên 151 nghìn ha (chiếm khoảng 30% diện tích canh tác), giá thành sản xuất trong mô hình thấp hơn khoảng 593 đồng/kg, lợi nhuận trung bình cao hơn 3,5 triệu đồng/ha so sản xuất đại trà.



	II
	Mô hình khuyến nông Trung ương
	
	

	1
	Xây dựng mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Đồng Tháp.
	Xã Tân Quới, huyện Thanh

Bình,  tỉnh Đồng Tháp (Hội quán Đất Ngọt)
	- Thực hiện mô hình nhằm thay đổi tập quán cũ trong sản xuất của nông dân như không sử dụng phân hữu cơ, chỉ sử dụng phân vô cơ và sử dụng với liều lượng, loại phân vô cơ chưa phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây đã làm giảm độ phì của đất qua hàng năm, khả năng hấp thu dinh dưỡng ngày càng kém và làm giảm về năng suất, chất lượng trái.

- Do áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật theo quy trình khuyến cáo nên tình hình sinh trưởng của cây trong mô hình tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ ra hoa và đậu trái của các vườn trong mô hình cao hơn so với ngoài mô hình. Năng suất bình quân vụ nghịch trong mô hình trung bình đạt 3 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 20% (2,5 tấn/ha); về lợi nhuận trong mô hình đạt 110,385 triệu đồng/ha cao hơn 30,9% so với ngoài mô hình (84,305 triệu đồng/ha). 

	III
	Mô hình khuyến nông Tỉnh
	
	

	1
	Mô hình cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0
	Xã Mỹ Đông huyện Tháp Mười
	Năng suất ruộng mô hình trung bình đạt 5,38 tấn/ha, cao hơn 1,08 tấn/ha sovới ruộng ngoài mô hình (4,3 tấn/ha). Lợi nhuận ruộng mô hình đạt trung bình 11,2 triệu đồng/ha, cao hơn 6,2 triệu đồng/ha so với ruộng ngoài mô hình.

	2
	Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp cá heo nước ngọt bằng giống sinh sản nhân tạo gắn liên kết tiêu thụ
	Xã Nhị Mỹ huyện Cao Lãnh
	Đối tượng nuôi mới và được người dân hưởng ứng. Lợi nhuận mô hình khá cao, lợi nhuân ước đạt trên 200 triệu/5.000 m2 .

	3
	Mô hình nuôi lươn không bùn mật độ cao theo hướng an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ.
	Xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự và xã tân Thuận Tây, TP, Cao Lãnh
	Đây là hình thức nuôi mới, đơn vị đang tiếp tục theo dõi và cập nhật số liệu báo cáo, chuẩn bị công tác đánh giá, tổng kết mô hình thực nghiệm này.

	4
	Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ
	xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò với quy mô: 3.000 con/05 hộ tham gia và xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười với quy mô: 3.000 con/04 hộ tham gia
	Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ được cơ sở An Thịnh là đơn vị cung cấp con giống, thức ăn và ký hợp đồng bao tiêu bao tiêu sản phẩm gà thịt theo giá 70.000 đồng/kg. Tỉ lệ hao hụt 12%, trọng lượng thu hoạch bình quân 1,8 kg/con. Lợi nhuận bình quân 10.000 đồng/kg.
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	Mô hình nuôi heo thịt an toàn sinh học
	Dự kiến thực hiện ở huyện Châu Thành
	Do không có nhà cung cấp con giống nên mô hình không triển khai được.


� Nông dân tham gia mô hình thực hiện cơ giới hóa toàn diện từ khâu xuống giống, chăm sóc đến khâu thu hoạch; ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến theo hướng tiết kiệm nước; liên kết tiêu thụ doanh nghiệp…





